PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1a
Các tham số chính của Hệ toạ độ Quốc gia VN-2000:

1. Ê-líp-xô-ít quy chiếu quốc gia là ê-líp-xô-ít WGS-84 toàn cầu với kích thước:

a. Bán trục lớn:     



 a = 6378137,0 m

b. Độ dẹt:       



 f = 1: 298,257223563

c. Tốc độ góc quay quanh trục: 
[image: image1.wmf]w

 = 7292115,0 x 10-11 rad/s

d. Hằng số trọng trường trái đất: 
GM = 3986005 x 108 m3 s-2
2. Vị trí ê-líp-xô-ít quy chiếu Quốc gia: ê-líp-xô-ít WGS-84 toàn cầu được xác định vị trí (định vị) phù hợp với lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở sử dụng điểm GPS cạnh dài có độ cao thuỷ chuẩn phân bố đều trên toàn lãnh thổ.

3. Điểm gốc hệ toạ độ Quốc gia: Điểm N00 đặt tại Viện Nghiên cứu Địa chính (nay là Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
4. Hệ toạ độ phẳng: hệ toạ độ phẳng UTM quốc tế, được thiết lập trên cơ sở lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với các tham số được tính theo ê-líp-xô-ít WGS-84 toàn cầu. 

5. Điểm gốc hệ độ cao Quốc gia: Điểm gốc độ cao đặt tại Hòn Dấu - Hải Phòng.

Phụ lục 1b
KINH TUYẾN TRỤC CHO TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ

	TT
	Tỉnh, Thành phố
	Kinh độ
	TT
	Tỉnh, Thành phố
	Kinh độ

	1
	Lai Châu
	103000'
	33
	Quảng Nam
	107045'

	2
	Điện Biên
	103000'
	34
	Quảng Ngãi
	108000'

	3
	Sơn La
	104000'
	35
	Bình Định
	108015'

	4
	Lào Cai
	104045'
	36
	Kon Tum
	107030'

	5
	Yên Bái
	104045'
	37
	Gia Lai
	108030'

	6
	Hà Giang
	105030'
	38
	Đắk Lắk
	108030'

	7
	Tuyên Quang
	106000'
	39
	Đắc Nông
	108030'

	8
	Phú Thọ
	104045'
	40
	Phú Yên
	108030'

	9
	Vĩnh Phúc
	105000'
	41
	Khánh Hoà
	108015'

	10
	Cao Bằng
	105045'
	42
	Ninh Thuận
	108015'

	11
	Lạng Sơn
	107015'
	43
	Bình Thuận
	108030'

	12
	Bắc Cạn
	106030'
	44
	Lâm Đồng
	107045'

	13
	Thái Nguyên
	106030'
	45
	Bình Dương
	105045'

	14
	Bắc Giang
	107000'
	46
	Bình Phước
	106015'

	15
	Bắc Ninh
	105030'
	47
	Đồng Nai
	107045'

	16
	Quảng Ninh
	107045'
	48
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	107045'

	17
	TP. Hải Phòng
	105045'
	49
	Tây Ninh
	105030'

	18
	Hải Dương
	105030'
	50
	Long An
	105045'

	19
	Hưng Yên
	105030'
	51
	Tiền Giang
	105045'

	20
	TP. Hà Nội
	105000'
	52
	Bến Tre
	105045'

	21
	Hoà Bình
	106000'
	53
	Đồng Tháp
	105000'

	22
	Hà Nam
	105000'
	54
	Vĩnh Long
	105030'

	23
	Nam Định
	105030'
	55
	Trà Vinh
	105030'

	24
	Thái Bình
	105030'
	56
	An Giang
	104045'

	25
	Ninh Bình
	105000'
	57
	Kiên Giang
	104030'

	26
	Thanh Hoá
	105000'
	58
	TP. Cần Thơ
	105000'

	27
	Nghệ An
	104045'
	59
	Hậu Giang
	105000'

	28
	Hà Tĩnh
	105030'
	60
	Sóc Trăng
	105030'

	29
	Quảng Bình
	106000'
	61
	Bạc Liêu
	105000'

	30
	Quảng Trị
	106015'
	62
	Cà Mau
	104030'

	31
	Thừa Thiên - Huế
	107000'
	63
	TP. Hồ Chí Minh
	105045'

	32
	TP. Đà Nẵng
	107045'
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Phụ lục 3 (mẫu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN THOẢ THUẬN CHO PHÉP SỬ DỤNG ĐẤT 

ĐỂ CHÔN MỐC, LÀM TƯỜNG BẢO VỆ MỐC ĐIỂM ĐỊA CHÍNH

Do nhu cầu cần thiết của công tác đo đạc địa chính, theo đề nghị của Ông (Bà)……………….. là đại diện của cơ quan đo đạc nên (tên cơ quan hoặc chủ sử dụng đất) ở (địa chỉ) đã đồng ý cho phép cơ quan đo đạc sử dụng…………..m2 đất (hoặc………… m2) trên (tên vật gắn mốc) ở (địa chỉ thửa đất) để chôn (hoặc gắn mốc), làm tường bảo vệ mốc đo đạc địa chính.

Sau khi thương lượng, hai bên nhất trí thoả thuận:

1. Cơ quan đo đạc trả cho……….. một khoản tiền là………………. (bằng chữ) về khoản đền bù hoa màu và các thiệt hại khác (nếu có).

2. Khi cơ quan đo đạc (hoặc cá nhân, tổ chức được phép đo đạc) có nhu cầu đo đạc tại mốc thì phải báo cho chủ sử dụng đất biết và chủ sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ đo đạc làm nhiệm vụ. Trong quá trình đo đạc nếu làm thiệt hại hoa màu, lợi ích khác của chủ sử dụng đất thì cơ quan đo đạc phải đền bù thiệt hại theo quy định của Luật pháp.

3. Khi chủ sử dụng đất có nhu cầu sử dụng lại khu đất, chủ sử dụng đất báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua UBND xã (phường, thị trấn) sở tại trước 30 ngày. Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 30 ngày phải đến làm việc với chủ sử dụng đất có vị trí chôn mốc (tại cơ quan hoặc nhà riêng của chủ) để tìm hiểu rõ lý do và bàn biện pháp khắc phục. Nếu không còn khả năng khắc phục thì Sở Tài nguyên và Môi trường lập biên bản huỷ mốc và huỷ biên bản thoả thuận này với chủ sử dụng đất.

4. Các thoả thuận khác.


5. Sơ đồ thửa đất và vị trí chôn, gắn mốc


Ghi chú: (giải thích vị trí mốc trên thửa đất)

Biên bản này làm thành 03 bản có nội dung như nhau. Chủ sử dụng đất giữ 01 bản, cơ quan đo đạc giữ 02 bản (01 bản gửi UBND xã sở tại khi bàn giao vị trí mốc, 01 bản lưu trong hồ sơ đo đạc). Các bản có giá trị như nhau.

Biên bản làm tại…………... ngày…….. tháng…… năm……….

	Chủ sử dụng đất
	Đại diện cơ quan đo đạc

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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 Phụ lục 5b (mẫu)
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc


THÔNG BÁO CHO UBND XÃ VỀ VIỆC CHÔN MỐC, XÂY TƯỜNG VÂY

ĐIỂM ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐẤT CÔNG CỦA XÃ

Kính gửi: UBND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đơn vị thi công công trình…………………………………….. xin thông báo cho  UBND xã …………………………. biết, ngày….. tháng …. năm . . …  đơn vị ……………………………… đã chôn 01 mốc địa chính số hiệu….. và 01 tường vây điểm địa chính tại …………………………….  phục vụ cho công tác đo vẽ bản đồ địa chính.

Mốc địa chính số …… và tường vây sẽ được bàn giao cho đại diện UBND xã và cán bộ địa chính xã khi công trình hoàn thành.

Nơi nhận:                                                          Thủ trưởng đơn vị thi công 

- Như trên;                                                                     (ký tên, đóng dấu)   
- Lưu HS điểm địa chính.

Phụ lục 6a

	
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ). . . 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH (THÀNH PHỐ). . .
GHI CHÚ ĐIỂM TOẠ ĐỘ ĐỊA CHÍNH
TÊN ĐIỂM:…………..

SỐ HIỆU:…………….

NĂM:………….


GHI CHÚ ĐIỂM TOẠ ĐỘ ĐỊA CHÍNH
Số hiệu:…………….. Mảnh bản đồ:


Phương pháp đo……………………………………..


Trị giá khái lược:…………….. Độ cao:…………… Kinh độ:


                                                                                    Vĩ độ:


Hình thức sử dụng đất:………………………Chất đất:


Nơi đặt mốc: Thôn (bản, làng):……………. Xã (thị trấn, phường)


Huyện (quận):……………………………… Tỉnh (thành phố):


Nơi ở gần nhất:……………………………... Khoảng cách tới điểm
Km

Người chọn:………………………………… Đơn vị chọn:


Ngày…… tháng…… năm………

Bản đồ địa hình khu vực điểm và sơ đồ hướng

Điểm thông hướng:

(Tên, số hiệu, cấp hạng điểm liên quan

mà từ mặt đất điểm trạm đo nhìn thông suốt

tới điểm liên quan)

Điểm:


 Sơ đồ vị trí điểm

Đơn vị chôn mốc, làm tường vây:………

…………………………………………..

Người chôn mốc, làm tường vây………..

Loại mốc:……………………………….

Ngày….. tháng….. năm………….

Hình vẽ mặt cắt mốc, tường vây (đơn vị cm)


	V/c
	Tên vật chuẩn
	Hướng và khoảng cách từ mốc đến vật chuẩn (m)

	A
	
	

	B
	
	

	C
	
	


Điểm này: Tận dụng mốc cũ, gia cố, chôn trùng mốc.

Tên điểm:…………………………. Số hiệu:…………… Cấp, hạng:


Điểm này đo nối độ cao bằng……..Cấp, hạng:


Đường đi đến điểm (đường ô tô, sắt, thuỷ, số Km):


Cơ quan gia cố mốc, tường vây, lập ghi chú điểm:


	Ngày…… tháng….. năm……….
	Ngày…… tháng….. năm……….

	Người làm ghi chú điểm
	Người kiểm tra



HƯỚNG DẪN LẬP GHI CHÚ ĐIỂM TOẠ ĐỘ

Bảng ghi chú điểm toạ độ này sử dụng để làm ghi chú điểm toạ độ địa chính. Sử dụng mực màu đen để điền viết hoặc đánh máy kiểu chữ in nghiêng. Chữ, số, nét phải rõ ràng, cẩn thận, đậm nét để đảm bảo khi photocopy được bản rõ nét.

1. Tên điểm: Lấy theo địa danh nơi đặt điểm địa phương thường dùng (ở vùng dân tộc ít người ghi phiên âm trong ngoặc đơn). Các điểm địa chính thường không có tên điểm.

2. Số hiệu: Theo quy định trong thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình và thực tế thi công.

3. Mảnh bản đồ số: Là phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình hệ toạ độ    VN-2000, tỉ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000 hoặc 1:50000.

4. Phương pháp đo: Theo quy định trong TKKT-DT công trình, thí dụ: Công nghệ GPS, đường chuyền và thực tế thi công.

5. Giá trị khái lược: Lấy theo số liệu trên bản đồ ở điểm 3. Độ cao lấy đến mét, kinh, vĩ độ đến 0,1'.

6. Hình thức sử dụng đất: Sử dụng chung hay sử dụng riêng, chất đất theo thực tế. Nếu gắn trên vật kiến trúc, trên đá thì ghi rõ gắn trên (tháp nước, nhà mái, bằng, nền đá…) + tên riêng, tên chủ nhà…

7. Nơi đặt mốc: là địa chỉ hiện tại, nếu làm trên hè phố, lòng đường phải ghi tên đường, phố.

8. Nơi ở gần nhất: là tên thôn (bản, làng) hoặc nhà ở (nếu điểm để ở trong khu dân cư) gần nhất. Khoảng cách tới điểm tính từ nơi ở gần nhất và lấy đến 1km, 0,1km hoặc tới chục mét tuỳ theo điểm ở xa, gần cụ thể.

9. Người chọn, đơn vị chọn: Là tên người, đơn vị thực tế đã chọn điểm.

10. Điểm thông hướng: Theo quy định trong TKKT-DT công trình và theo thực tế thông hướng của điểm.

11. Bản đồ địa hình khu vực điểm và sơ đồ hướng: Cắt và dán bản đồ địa hình (hoặc bản photocopy bản đồ địa hình, bản đồ khu vực) tỉ lệ 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, mỗi cạnh 10 x 10 cm. Lấy vị trí điểm làm trung tâm. Vẽ bằng ký hiệu vòng tròn ((). Đường kính vòng tròn là 4mm và tô đặc. Số hiệu điểm ghi vào chỗ thuận tiện. Độ cao của chữ, số là 2,5mm.

Hướng đến điểm thông hướng vẽ mũi tên đến vị trí điểm đó (nếu điểm ở trong khung) hoặc vẽ đến cạnh khung (nếu điểm ở ngoài khung). Số hiệu điểm thông hướng viết dọc theo chiều mũi tên cao 2,5mm. Sơ đồ hướng: Chỉ vẽ hướng đến các điểm có đo tại điểm này.

12. Sơ đồ vị trí điểm (10 x 10) cm và vật chuẩn. Chọn tỷ lệ thích hợp để vẽ được 3 vật chuẩn nằm trong khung sơ đồ. Chỉ vẽ các yếu tố chính có liên quan đến tìm điểm. Vật chuẩn phải là các địa vật cố định, ổn định lâu dài ở thực địa. Ký hiệu và số hiệu điểm quy định như ở mục 12 nhưng không tô đặc, có chấm ở tâm ký hiệu.

13. Người, đơn vị chôn mốc, làm tường vây: Mục nào không làm gạch ngang để bỏ.

14. Loại mốc: Mốc chôn, mốc gắn trên núi đá, nền đá, mốc gắn trên vật kiến trúc.

15. Hình vẽ mặt cắt: Theo sơ đồ ghi chú điểm cũ (mốc chôn cũ) và theo thực tế chôn mốc, làm tường vây mới.

16. Điểm này: Tận dụng mốc cũ, gia cố, chôn trùng mốc: Gạch ngang bỏ mục không làm. Nếu chôn mốc mới không gạch bỏ và không điền viết mục này.

17. Điểm này đo nối độ cao bằng: (Công nghệ GPS, đo cao hình học, đo cao lượng giác). Cấp, hạng: Chỉ ghi đạt từ kỹ thuật (hoặc tương đương) trở lên. Thí dụ: Kỹ thuật, tương đương hạng IV, hạng IV…

18. Đường đi tới điểm: Ghi rõ đi từ địa điểm cụ thể nào, bằng phương tiện gì. Nếu đi bộ qua rừng, núi thì phải ghi thời gian đi và phỏng chừng quãng đường.

19. Cơ quan gia cố mốc, tường vây, lập ghi chú điểm: Nếu mốc, tường vây làm mới thì không ghi mục này. Nếu làm bổ sung thì gạch ngang để bỏ phần việc không làm (tương tự mục 16).

20. Người làm ghi chú điểm, người kiểm tra: Ghi rõ họ, tên, kí tên.


Phụ lục 6b

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN BÀN GIAO MỐC ĐỊA CHÍNH

Chúng tôi gồm: 


Ông (Bà):…………….. Chức vụ………. là đại diện……………. là cơ quan thực hiện nhiệm vụ chôn mốc……………. số hiệu……………….. tại xã (phường, thị trấn):…………………….

Ông (bà):…………… Chức vụ…………. là đại diện UBND xã ………. huyện (quận)…………………… tỉnh (thành phố)…………….. là địa phương có vị trí chôn mốc.

Xác nhận:

1. Ông (bà)……………… đã giao vị trí chôn mốc………… số hiệu…………………. cho ông (bà)……….. là đại diện UBND xã (phường, thị trấn)………………. và các tài liệu.

+ 01 bản sao "Ghi chú điểm toạ độ".

+ 01 biên bản thoả thuận cho phép sử dụng đất để chôn mốc, làm tường bảo vệ mốc các điểm toạ độ, độ cao Nhà nước, toạ độ địa chính.

+ 


2. UBND……………… đã cử ông (bà)……………… là cán bộ địa chính của địa phương đến nơi chôn mốc để nhận hiện trạng vị trí và tình trạng bề nổi của mốc, tường vây.

3. Mốc toạ độ địa chính là tài sản Quốc gia. Mọi tổ chức, công dân đều có quyền sử dụng mốc vào mục đích đo đạc và có trách nhiệm bảo vệ theo quy định của Luật pháp.

4. Tổ chức, công dân muốn được sử dụng mốc vào mục đích đo đạc phải báo trước cho UBND……….. biết và phải xuất trình giấy phép của cơ quan Tài nguyên và Môi trường sở tại.

Biên bản này làm thành 02 bản như sau:

+ 01 bản do UBND………. giữ

+ 01 bản do đơn vị đo đạc giữ

…… ngày……. tháng…… năm……..

	Đại diện UBND xã
	Đại diện đơn vị đo đạc
	Cán bộ địa chính xã


Phụ lục 7

MỘT SỐ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH THÔNG DỤNG
	TT
	Tên máy
	Hàng sản xuất
	Độ chính xác đo góc
	Độ chính xác đo cạnh

	
	
	
	
	

	1
	SET 2000
	SOKKIA
	2"
	2mm + 2 D 10-6

	2
	SET 3000
	SOKKIA
	3"
	2mm + 2 D 10-6

	3
	SET 2B.2C
	SOKKIA
	2"
	3mm + 2 D 10-6

	4
	SET 3B.3C
	SOKKIA
	3"
	5mm + 5 D 10-6

	5
	SET 4B.4C
	SOKKIA
	5"
	5mm + 3 D 10-6

	6
	GTS 701
	Topcon (Nhật)
	2"
	2mm + 2 D 10-6

	7
	GTS 702
	Topcon (Nhật)
	3"
	2mm + 2 D 10-6

	8
	TC 500
	Wild
	6"
	5mm + 5 D 10-6

	9
	TC 1010
	Wild
	3"
	2mm + 3 D 10-6

	10
	TC 1610
	Wild
	1.5"
	2mm + 2 D 10-6

	11
	TC 2002
	Wild
	0.5"
	1mm + 1 D 10-6

	12
	Geod 422 IR
	Geotronics
	2"
	3mm + 3 D 10-6

	13
	Geod 42 
	Geotronics
	2"
	3mm + 3 D 10-6

	14
	Geod 468 DR
	Geotronics
	2"
	5mm + 3 D 10-6

	15
	Geod 510
	Geotronics
	3"
	5mm + 3 D 10-6

	16
	Geod 520
	Geotronics
	2"
	5mm + 3 D 10-6

	17
	Geod 540
	Geotronics
	1"
	3mm + 3 D 10-6


Phụ lục 8
BẢNG PHÂN LOẠI ĐẤT THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	STT
	Loại đất ghi trên BĐĐC 
	Loại đất ghi trên GCNQSDĐ 

	
	Loại đất 
	Mã
	Loại đất 
	Mã

	I
	 Đất nông nghiệp
	NNP
	
	 

	
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	 
	 

	
	  Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	 
	 

	
	    Đất trồng lúa
	LUA
	Đất trồng lúa
	LUA

	1
	       Đất chuyên trồng lúa n​ước
	LUC
	
	

	2
	       Đất trồng lúa n​ước còn lại
	LUK
	
	

	3
	       Đất trồng lúa n​ương
	LUN
	
	

	4
	    Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	COC
	 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	COC

	
	    Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 Đất trồng cây hàng năm khác 
	HNK

	5
	       Đất bằng trồng cây hàng năm khác
	BHK
	
	

	6
	       Đất nư​ơng rẫy trồng cây hàng năm khác
	NHK
	
	

	
	  Đất trồng cây lâu năm 
	CLN
	 Đất trồng cây lâu năm  
	CLN

	7
	    Đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	LNC
	
	

	8
	    Đất trồng cây ăn quả lâu năm
	LNQ
	
	

	9
	    Đất trồng cây lâu năm khác
	LNK
	
	

	
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	 
	

	
	  Đất rừng sản xuất 
	RSX
	  Đất rừng sản xuất
	RSX

	10
	    Đất có rừng tự nhiên sản xuất 
	RSN
	
	

	11
	    Đất có rừng trồng sản xuất 
	RST
	
	

	12
	    Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
	RSK
	
	

	13
	    Đất trồng rừng sản xuất
	RSM
	
	

	
	  Đất rừng phòng hộ
	RPH
	  Đất rừng phòng hộ
	RPH

	14
	    Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 
	RPN
	
	

	15
	    Đất có rừng trồng phòng hộ
	RPT
	
	

	16
	    Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
	RPK
	
	

	17
	    Đất trồng rừng phòng hộ
	RPM
	
	

	
	  Đất rừng đặc dụng
	RDD
	  Đất rừng đặc dụng
	RDD

	18
	    Đất có rừng tự nhiên đặc dụng
	RDN
	
	

	19
	    Đất có rừng trồng đặc dụng
	RDT
	
	

	20
	    Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng
	RDK
	
	

	21
	    Đất trồng rừng đặc dụng
	RDM
	
	

	
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS

	22
	  Đất nuôi trồng thuỷ sản n​ước lợ, mặn
	TSL
	
	

	23
	  Đất nuôi trồng thuỷ sản n​ước ngọt
	TSN
	
	

	24
	Đất làm muối
	LMU
	Đất làm muối
	LMU

	25
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	Đất nông nghiệp khác
	NKH

	
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	 
	

	
	Đất ở
	OTC
	
	

	26
	  Đất ở tại nông thôn 
	ONT
	  Đất ở tại nông thôn 
	ONT

	27
	  Đất ở tại đô thị
	ODT
	  Đất ở tại đô thị
	ODT

	II
	Đất chuyên dùng 
	CDG
	 
	

	
	  Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	
	

	28
	 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước
	TSC
	 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước
	TSC

	29
	 Đất trụ sở khác
	TSK
	 Đất trụ sở khác
	TSK

	30
	    Đất quốc phòng
	CQP
	    Đất quốc phòng
	CQP

	31
	    Đất an ninh
	CAN
	    Đất an ninh
	CAN

	
	    Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
	CSK
	
	 

	32
	    Đất khu công nghiệp
	SKK
	    Đất khu công nghiệp
	SKK

	33
	    Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 
	SKC
	    Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 
	SKC

	34
	    Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	    Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS

	35
	    Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	SKX
	    Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	SKX

	
	  Đất có mục đích công cộng
	CCC
	
	 

	36
	    Đất giao thông
	DGT
	    Đất giao thông
	DGT

	37
	    Đất thuỷ lợi
	DTL
	    Đất thuỷ lợi
	DTL

	38
	    Đất công trình năng lư​ợng 
	DNL
	    Đất công trình năng l​ượng 
	DNL

	39
	    Đất công trình b​ưu chính viễn thông 
	DBV
	    Đất công trình b​ưu chính viễn thông 
	DBV

	40
	    Đất cơ sở văn hoá
	DVH
	    Đất cơ sở văn hoá
	DVH

	41
	    Đất cơ sở y tế
	DYT
	    Đất cơ sở y tế
	DYT

	42
	    Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	    Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD

	43
	    Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	    Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT

	44
	    Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	DKH
	    Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	DKH

	45
	    Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	    Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH

	46
	    Đất chợ
	DCH
	    Đất chợ
	DCH

	47
	    Đất có di tích, danh thắng 
	DDT
	    Đất có di tích, danh thắng 
	DDT

	48
	    Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	    Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA

	
	Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng
	TTN
	
	 

	49
	  Đất tôn giáo
	TON
	  Đất tôn giáo
	TON

	50
	  Đất tín ng​ưỡng
	TIN
	  Đất tín ngs​ỡng
	TIN

	50
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD

	
	Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng
	SMN
	
	 

	51
	  Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	  Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối
	SON

	52
	  Đất có mặt nư​ớc chuyên dùng
	MNC
	  Đất có mặt n​ước chuyên dùng
	MNC

	53
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK

	
	Đất chư​a sử dụng
	CSD
	 
	 

	54
	Đất bằng chư​a sử dụng
	BCS
	Đất bằng chư​a sử dụng
	BCS

	55
	Đất đồi núi ch​ưa sử dụng
	DCS
	Đất đồi núi ch​ưa sử dụng
	DCS

	56
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	Núi đá không có rừng cây
	NCS

	III
	Đất có mặt n​ước ven biển 
	MVB
	 
	 

	57
	Đất mặt n​ước ven biển nuôi trồng thuỷ sản
	MVT
	Đất mặt n​ước ven biển nuôi trồng thuỷ sản
	MVT

	58
	Đất mặt nư​ớc ven biển có rừng
	MVR
	Đất mặt nư​ớc ven biển có rừng
	MVR

	58
	Đất mặt n​ước ven biển có mục đích khác
	MVK
	Đất mặt n​ước ven biển có mục đích khác
	MVK


Phụ lục 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN XÁC NHẬN THỂ HIỆN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Tuyến địa giới hành chính giữa:

Xã…………….. Huyện……………. Tỉnh…………..

và

Xã…………….. Huyện……………. Tỉnh…………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà)……………. chức vụ………….. đại diện UBND xã


2. Ông (bà)……………. chức vụ………….. đại diện UBND xã


3. Ông (bà)……………. chức vụ………….. đại diện cơ quan thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chính.

Với sự chứng kiến của các:

1. Ông (bà)…………….. chức vụ…………. đại diện

2. 


Sau khi đã cùng nhau xem xét trên bản đồ và đi kiểm tra, đối soát ở thực địa, dọc theo tuyến địa giới hành chính, chúng tôi thống nhất xác nhận tuyến địa giới hành chính giữa xã…….. và xã……….. đã được (tên đơn vị đo vẽ bản đồ) đo vẽ và biểu thị trên các mảnh bản đồ……….. là đúng với thực địa và phù hợp với hồ sơ địa giới hành chính đang quản lý ở địa phương.

Biên bản này làm thành 03 bản có nội dung như nhau, mỗi UBND xã giữ 1 bản, đơn vị đo đạc giữ 01 bản.

Biên bản làm tại…………….. ngày……… tháng………. năm………..

	Chủ tịch UBND xã
	Chủ tịch UBND xã
	Đại diện cơ quan

	
	
	đo vẽ bản đồ địa chính

	(Ký tên, đóng dấu)
	(Ký tên, đóng dấu)
	(Ký tên, đóng dấu)



Phụ lục 10a (mẫu)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN MÔ TẢ
RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

(theo hiện trạng sử dụng)

Ngày….. tháng……. năm……. đơn vị đo đạc đã tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa của (ông, bà, đơn vị)…….. đang sử dụng đất tại (số nhà, đường phố, phường, quận hoặc thôn, xóm, xã, huyện). Sau khi xem xét hiện trạng về sử dụng đất và ý kiến của các chủ sử dụng đất liền kề, đơn vị đo đạc đã tiến hành lập bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất như sau:

SƠ HỌA RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT
	















Phần mô tả chi tiết ranh giới sử dụng đất (nếu cần):

Các chủ sử dụng đất (hoặc đại diện) liền kề ký xác nhận đã nhận bản mô tả này:
	STT
	Tên chủ sử dụng đất
	Ngày nhận
	Ký tên
	STT
	Tên chủ sử dụng đất
	Ngày nhận
	Ký tên

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày chủ sử dụng đất liền kề nhận bản mô tả này nếu không có đơn tranh chấp về ranh giới thửa đất như mô tả ở trên, thì ranh giới sử dụng đất được xác định theo bản mô tả này.
	Chủ sử dụng đất
	Cán bộ đo đạc

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)



Phụ lục 10b (mẫu)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC CÔNG KHAI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

THỂ HIỆN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SỐ (tên gọi, danh pháp tờ BĐĐC)
Trong thời gian từ ngày….. tháng…. năm……. đến ngày….. tháng…. năm……. (tên đơn vị đo đạc) đã phối hợp với UBND xã (tên đơn vị hành chính xã) và (thôn, bản, làng. . . ) đã công khai (treo) tờ bản đồ địa chính thể hiện hiện trạng sử dụng đất số (tên gọi, danh pháp, số hiệu tờ BĐĐC) tại (địa điểm treo tờ bản đồ). Trên tờ bản đồ địa chính này có các thửa đất được đánh số liên tục từ …... đến ….. và các thửa đất được đánh số .... Trong thời gian công bố công khai tờ bản đồ này (tên đơn vị đo đạc) đã (nhận được hoặc không nhận được) các ý kiến phản ánh về ranh giới sử dụng đất, mốc giới sử dụng đất thể hiện trên bản đồ. [Các ý kiến phản ánh đã được (tên đơn vị đo đạc) nghiên cứu, xem xét và chỉnh sửa trên bản đồ theo quy định của pháp luật (câu này chỉ có khi có ý kiến phản ánh của người sử dụng đất trên phạm vi đo vẽ bản đồ)].
Biên bản này được lập thành 04 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị đo đạc giữ 02 bản, UBND xã giữ 01 bản, đại diện thôn ……… giữ 01 bản. Biên bản này thay cho Bản mô tả ranh giới thửa đất, mốc giới thửa đất được thể hiện trên tờ bản đồ địa chính số ………… ./.
………, ngày …… tháng … năm ……

Đại diện đơn vị đo đạc          Đại diện UBND xã            Đại diện thôn ……

Phụ lục 11

HỒ SƠ KỸ THUẬT ĐẤT

1. Số thứ tự thửa đất………….. Tờ bản đồ số……………. Số hiệu mảnh bản đồ …………………………….

2. Địa chỉ thửa đất:


3. Mục đích sử dụng:


4. Tên chủ sử dụng:…………………… Địa chỉ:


5. Sơ đồ thửa đất:



6. Bảng kê toạ độ:

	
	
	Số hiệu góc thửa
	X (m)
	Y (m)
	S (m)

	
	
B
	
	
	
	


	Ngày    tháng      năm
	Ngày    tháng      năm
	Ngày    tháng      năm

	Người thực hiện
	Cơ quan thi công
	Cán bộ Địa chính  

	(Ký tên, họ tên)
	(Ký tên, họ tên, đóng dấu)
	(Ký tên, họ tên)

	Ngày    tháng      năm Người kiểm tra của cơ quan TN-MT cấp tỉnh

(Ký tên, họ tên)
	
	Ngày       tháng       năm

Cơ quan TN-MT cấp tỉnh
(Ký tên, họ tên, đóng dấu)



Phụ lục 12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

Xã……………. Huyện…………….. Tỉnh……………

	STT
	Số hiệu và số thứ tự mảnh bản đồ địa chính  
	Diện tích mảnh bản đồ (ha)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	(P
	
	
	


	Ngày    tháng      năm
	Ngày    tháng      năm
	Ngày    tháng      năm

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị thi công
	Cán bộ Địa chính xã

	(Ký tên, họ tên)
	(Ký tên, họ tên)
	(Ký tên, họ tên)


Phụ lục 13a

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT,

CHỦ SỬ DỤNG THEO HIỆN TRẠNG ĐO VẼ BĐĐC
Xã………….. Huyện…………… Tỉnh……………..

Số hiệu và số thứ tự mảnh bản đồ địa chính:
	TT
	Số thứ tự thửa
	Diện tích (m2)
	Loại đất
	Họ tên chủ sử dụng đất
	Ký tên
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	(
	
	
	
	
	
	


	Ngày    tháng     năm
	Ngày    tháng     năm
	Ngày    tháng     năm
	Ngày    tháng     năm

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị thi công
	Cán bộ Địa chính xã
	Chủ tịch UBND xã

	(Ký tên, họ tên)
	(Ký tên, họ tên)
	(Ký tên, họ tên)
	(Ký tên, họ tên)



Phụ lục 13b

BẢNG TỔNG HỢP SỐ THỬA, DIỆN TÍCH,

SỐ CHỦ SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ
THEO HIỆN TRẠNG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
Xã………….. Huyện…………… Tỉnh……………..

	TT
	Số hiệu và số thứ tự mảnh bản đồ
	Tổng số thửa
	Tổng số chủ sử dụng
	Diện tích (m2)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	(
	
	
	
	
	


	Ngày    tháng     năm
	Ngày    tháng     năm
	Ngày    tháng     năm
	Ngày    tháng     năm

	Người lập
	Thủ trưởng đơn vị thi công
	Cán bộ Địa chính xã
	Chủ tịch UBND xã

	(Ký tên, họ tên)
	(Ký tên, họ tên)
	(Ký tên, họ tên)
	(Ký tên, họ tên)


Phụ lục 15 (mẫu)
	UBND TỈNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	------------------


BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ 

ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Xã: 


Huyện:


Tỉnh:


………………………….. ngày………. tháng……… năm


Uỷ ban nhân dân xã …………  tổ chức nhận kết quả đo đạc lập lưới toạ độ và bản đồ địa chính của xã . ………
- Ông (bà)……………… §¹i diÖn UBND x·


- Ông (bà)……………… Cán bộ Địa chính xã


- Ông (bà)………………… Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

- Ông (bà)……………… Đại diện đơn vị đo đạc


- Ông (bà)……………… Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường 


1. Địa giới hành chính xã 

a. Bản đồ địa giới tỷ lệ………… 01 bộ, mốc địa giới có…………. mốc (theo hồ sơ địa giới 364 của xã).

b. Đường chỉ giới (ranh giới hành chính) được xác định đầy đủ, đúng hiện trạng quản lý của xã.
- Giáp với xã………………… Có các mốc số


- Giáp với xã………………… Có các mốc số


- Giáp với xã………………… Có các mốc số


- Giáp với xã………………… Có các mốc số


- Giáp với xã………………… Có các mốc số


Trong đó đường ranh giới xã……….…… là ranh giới huyện.
c. Đường ranh giới với xã……………còn có tranh chấp. Đã đo đạc theo quyết định số:………. ngày…….. tháng……. năm của Chủ tịch UBND huyện.

2. Lưới toạ độ, độ cao địa chính: Tổng số……………………… mốc có………………….. biên bản bàn giao chi tiết và sơ đồ vị trí mốc.

3. Bản đồ địa chính:

a. Bản đồ địa chính in trên giấy và file dữ liệu ghi trên đĩa CD xã 01 bộ ……… tờ và …… đĩa CD. Gồm  tỷ lệ………tờ


tỷ lệ………tờ


tỷ lệ………tờ

b. Bản đồ phụ (vùng trích đo). Tỷ lệ…………. tờ

                                                 Tỷ lệ…………. tờ

c. Sổ mục kê đất đai 01 bộ (gồm……. cuốn), … biểu tổng hợp diện tích.

d. Tổng số có………. thửa. 

Được phân mảnh thống nhất trên bản đồ và sổ mục kê

4. Diện tích.

Tổng diện tích tự nhiên toàn xã………………..…….…  ha

Trong đó: 
a. Đất nông nghiệp:…………………………ha



b. Đất phi nông nghiệp:……………………..ha



c. Đất chưa sử dụng:..……………………….ha
d. Đất có mặt nước ven biển: ……………….ha
* So sánh:

Diện tích tự nhiên cũ: ……..ha. Mới:…… ha. Tăng:…….. ha. Giảm: …… ha

Đất nông nghiệp cũ: ……....ha. Mới:……. ha. Tăng:……. ha. Giảm: …… ha

Đất phi nông nghiệp cũ: ..…ha. Mới:……. ha. Tăng:……. ha. Giảm: ….…ha

Đất chưa sử dụng cũ: ……...ha. Mới:……. ha. Tăng:……. ha. Giảm: …… ha

Đất có mặt nước ven biển: ...ha. Mới:……. ha. Tăng:……. ha. Giảm: …… ha

5. Quản lý và khai thác.

a. Mốc toạ độ, mốc địa giới, bản đồ, tài liệu về đo đạc và hồ sơ địa chính ở xã là tài sản Nhà nước, thuộc quyền bảo vệ, quản lý của UBND xã.

b. Mỗi khi có tiến hành đo đạc hoặc khai thác tài liệu trên địa bàn của xã phải được cấp có thẩm quyền quyết định. Chủ tịch UBND xã mới cho phép.

c. Cán bộ Địa chính xã có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường khi có biến động đất đai và tổ chức chỉnh lý kịp thời nội dung biến động đất đai, hiện chỉnh bản đồ, cập nhật hồ sơ, sổ sách cho phù hợp với hiện trạng quản lý và sử dụng đất của xã theo thông báo của cơ quan tài nguyên môi trường cấp trên.

Biên bản lập thành 06 bản; UBND xã 01 bản; Phòng Tài nguyên và Môi trường 01 bản; đơn vị đo đạc 01 bản; Sở Tài nguyên và Môi trường 03 bản (một bản đưa vào hồ sơ quyết toán công trình, một bản tập hợp báo cáo kế hoạch hàng năm, một bản lưu hồ sơ gốc)./.

	Đại diện UBND xã 
	Đại  diện đơn vị đo đạc

	Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu)
	(Ký tên, đóng dấu)


	Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 
	Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường 

	(Ký tên, đóng dấu)
	(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 16
BẢNG PHÂN LỚP CÁC ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

	Phân nhóm chính
	Lớp đối tượng
	Đối tượng
	Mã địa hình
	Mã
	Level MicroStation
	Dữ liệu thuộc tính
	Quan hệ giữa các đối tượng

	Địa hình
	Yếu tố địa hình
	Đường bình độ cơ bản
	301
	DH1
	1
	Độ cao
	

	
	
	Đường bình độ cái
	302
	DH2
	2
	Độ cao
	

	
	
	Đường bình độ nửa khoảng cao đều
	303
	DH3
	1
	Độ cao
	

	
	
	Ghi chú độ cao
	181
	DH4
	3
	Độ cao
	

	
	
	Ghi chú bình độ
	306
	DH5
	4
	
	

	
	
	Tỷ sâu, tỷ cao
	308
	DH6
	5
	
	

	Điểm khống chế trắc địa K
	Điểm Nhà nước KN
	Điểm thiên văn
	112
	KN1
	6
	Tên, độ cao
	

	
	
	Điểm toạ độ Nhà nước
	113
	KN2
	6
	Số hiệu điểm, độ cao


	

	
	
	Điểm độ cao Nhà nước
	114
	KN3
	6
	Độ cao
	

	
	Điểm khống chế do vẽ KT
	Điểm độ c ao kỹ thuật
	114-5
	KT1
	7
	Độ cao
	

	
	
	Điểm toạ độ địa chính I. II
	
	KT2
	8
	Số hiệu điểm, độ cao
	

	
	
	Điểm khống chế đo vẽ, điểm trạm đo
	115
	KT3
	8
	
	

	
	
	Ghi chú số hiệu điểm, độ cao
	114-6
	KT4
	9
	
	

	Thửa đất T
	Ranh giới thửa đất TD
	Đường ranh giới thửa đất
	
	TD1
	10
	Độ rộng bờ thửa
	

	
	
	Điểm nhãn thửa (tâm thửa)
	
	TD2
	11
	Số thửa. Loại đất, Diện tích, toạ độ nhãn thửa
	Nằm trong đường bao thửa

	
	
	Ký hiệu vị trí nơi có độ rộng hoặc độ rộng thay đổi, ghi chú độ rộng
	
	TD3
	12
	
	Bắt điểm đầu hoặc cuối của cạnh thửa, song song với cạnh thửa

	
	
	Ghi chú về thừa
	
	TD4
	13
	
	

	Nhà khối nhà N
	Ranh giới thửa đất TD
	Tường nhà
	
	NH1
	14
	
	Cùng với ranh giới thửa tạo thành nhà khép kín.

	
	
	Điểm nhãn nhà
	
	NH2
	15
	Vật liệu, số tầng, toạ độ nhãn, kiẻu nhà (*1)
	Nằm trong đường bao nhà

	
	
	Ký hiệu tường chung, riêng, nhờ tường
	
	NH3
	16
	
	

	
	
	Ghi chú về nhà
	
	NH4
	16
	
	

	Các đối tượng điểm quan trọng Q
	
	Đối tượng điểm có tính kinh tế (*2)
	516
	QA1
	17
	
	

	
	
	Đối tượng điểm có tính văn hoá (*2)
	514
	QA2
	18
	
	

	
	
	Đối tượng điểm có tính xã hội (*2)
	513
	QA3
	19
	
	

	Giao thông G
	Đường sắt GS

Đường ô tô, phố GB
	Đường ray
	401
	GS1
	20
	Độ rộng đường
	

	
	
	Chỉ giới đường
	
	GS2
	21
	
	Là ranh giới thửa

	
	
	Phần trải mặt, lòng đường, chỗ thay đổi chất liệu rải mặt
	415
	GB1
	22
	
	

	
	
	Chỉ giới đường
	
	GB2
	23
	
	Là ranh giới thửa

	
	
	Chỉ giới đường nằm trong thửa
	
	GB3
	24
	
	Không là ranh giới thửa

	
	
	Đường theo nửa tỷ lệ (1 nét)
	423
	GB4
	25
	
	Nối với lề đường

	
	
	Ký hiệu vị trí nơi có độ rộng hoặc độ rộng thay đổi, ghi chú độ rộng
	429
	GB5
	26
	
	Bắt điểm đầu hoặc cuối của lề đường, song song với lề đường

	
	
	Cầu
	435
	GB6
	27
	
	Nối với lề đường

	
	
	Tên đường, tên phố, tính chất đường
	456
	GB7
	28
	
	

	Thuỷ hệ T
	Đường nước TV
	Đường mép nước
	211
	TV1
	30
	
	Cố định hoặc không cố định

	
	
	Đường bờ
	203
	TV2
	31
	
	Là ranh giới thửa

	
	
	Kênh, mương, rãnh thoát nước
	239
	TV3
	32
	
	Là ranh giới thửa

	
	
	Đường giới hạn các đối tượng thuỷ văn nằm trong thửa
	
	TV4
	33
	
	Không tham gia vào toạ thửa

	
	
	Suối, kênh, mương nửa tỷ lệ (1 nét)
	201
	TV5
	34
	Độ rộng
	Nối với đường bờ, kênh, mương

	
	
	Ký hiệu vị trí nơi có độ rộng hoặc độ rộng thay đổi, ghi chú độ rộng, hướng dòng chảy
	218
	TV6
	35
	
	

	
	
	Cống, đập
	243
	TV7
	36
	
	Nằm nang qua kênh mương

	
	Đê TD
	Đường mặt đê
	244
	TD1
	37
	
	

	
	
	Đường giới hạn chân đê
	
	TD2
	38
	
	Là ranh giới thửa

	Địa giới D
	Ghi chú thuỷ hệ TG

Địa giới Quốc gia DQ
	Tên sông, hồ, ao, suối, kênh, mương
	245
	TG1
	39
	
	

	
	
	Biên giới Quốc gia xác định
	601
	DQ1
	40
	
	

	
	
	Biên giới quốc gia chưa xác định
	602
	DQ2
	40
	
	

	
	
	Mốc biên giới quốc gia, số hiệu mốc
	603
	DQ3
	41
	Tên mốc
	Liên quan đến đường B.G

	
	Địa giới tính DT
	Địa giới tỉnh xác định
	604
	DT1
	42
	
	Có thể lấy từ ĐG Quôc gia

	
	
	Địa giới tỉnh chưa xác định
	605
	DT2
	42
	
	-nt-

	
	
	Mốc giạ giới tỉnh, số hiệu
	606
	DT4
	43
	Tên mốc
	Liên quan với đường ĐG tỉnh

	
	Địa giới huyện DH
	Địa giới huyện xác định
	607
	DH1
	44
	
	Có thể lấy từ ĐGQG, tỉnh

	
	
	Địa giới huyện chưa xác định
	608
	DH2
	44
	
	-nt-

	
	
	Mốc địa giói huyện, số hiệu
	609
	DH3
	45
	Tên mốc
	Liên quan với đường địa giới huyện

	
	Địa giới xã DX 
Ghi chú địa danh DG
	Địa giới xã xác định
	610
	DX1
	46
	
	Có thể lấy từ đường địa giới QG, tỉnh, huyện.

	
	
	Địa giới xã chưa xác định
	611
	DX2
	46
	
	-nt-

	
	
	Mốc địa giới xã, số hiệu
	612
	DX3
	47
	Tên mốc
	Liên quan với đường ĐG xã

	
	
	Tên địa danh, cụm dân cư
	549
	DG1
	48
	
	

	Quy hoạch Q
	
	Chỉ giới đường quy hoạch, hành lang giao thông
	
	QH1
	50
	
	

	
	
	Mốc giới quy hoạch
	
	QH2
	51
	
	

	Sơ đồ

phân vùng

v
	
	Phân vùng địa danh
	
	VQ1
	52
	
	

	
	
	Phân vùng chất lượng
	
	VQ2
	53
	
	

	
	
	Phân mảnh bản đồ
	
	VQ3
	54
	Hệ toạ độ, tỷ lệ, số hiệu mảnh
	

	Cơ sở hạ tầng

(Tuỳ chọn)

C
	
	Mạng lưới điện
	
	CS1
	55
	
	

	
	
	Mạng thoát nước thải
	
	CS2
	56
	
	

	
	
	Mạng viễn thông, liên lạc
	
	CS3
	57
	
	

	
	
	Mạng cung cấp nước
	
	CS4
	58
	
	

	
	
	Ranh giới hành lang lưới điện
	
	CS5
	59
	
	

	Trình bày khung
	
	Tên mảnh bản đồ, phiên hiệu mảnh
	101
	
	63
	
	

	
	
	Khung trong, lưới km 
	105
	
	63
	
	

	
	
	Khung ngoài
	107
	
	63
	
	

	
	
	Bảng chắp
	109
	
	63
	
	

	
	
	Ghi chú ngoài khung
	
	
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 17
(*1) Bảng các kiểu, loại nhà (sử dụng trong trường Kiểu nhà trong bảng thuộc tính của đối tượng kiểu Nhà)

	Đối tượng
	Phân loại
	Tên kiểu nhà
	Mã kiểu nhà

	Nhà, khối nhà N
	Nhà tư NH1
	Nhà tư
	NH11

	
	Nhà có tính kinh tế NH2
	Chợ
	NH11

	
	
	Ngân hàng
	NH22

	
	Nhà công cộng NH3
	Trường học
	NH31

	
	
	Bệnh viện
	NH32

	
	Nhà xã hội NH4
	Nhà UBND
	NH41

	
	
	Doanh trại bộ đội
	NH42


(*2) Bảng phân loại kiểu đối tượng điểm. Mỗi một đối tượng điểm tương ứng với một ký hiệu (cell) trong MicroStation.

	ĐỐI TƯỢNG
	TÊN
	TÊN KÝ HIỆU

	Điểm kinh tế QA1
	Ống khói nhà máy
	QA1NM

	
	Trạm biến thế
	QA1BT

	
	Chợ, doanh nghiệp kinh doanh
	QA1PN

	
	Các đối tượng khác
	QA1KH

	Điểm văn hoá

QA2
	Đền, miếu
	QA2DM

	
	Tháp cổ
	QA2TC

	
	Tượng đài
	QA2TD

	
	Bia mộ, mộ cổ
	QA2MC

	
	Các đối tượng khác
	QA2KH

	Điểm xã hội QA3
	Nghĩa địa 
	QA3ND

	
	Trạm xá, bệnh viện
	QA3TX

	
	Trường học
	QA3TH

	
	Các đối tượng khác
	QA3KH


Phụ lục 18

B¶NG PH¢N LO¹I KIÓU §èI T¦îNG GHI CHó

 (Một đối tượng điểm tương ứng với một ký hiệu (cell) trong MicroStation).

	ĐỐI TƯỢNG
	TÊN
	TÊN KÝ HIỆU

	Ghi chú tường 
	Tường chung là ranh giới thửa
	NH3

	
	Tường riêng, ranh giới là mép tường 
	NH3R

	Ghi chú cầu, cống 
	Cầu hai nét
	GB6

	
	Cầu nửa theo tỷ lệ 
	GB7

	
	Cầu phi tỷ lệ
	GB8

	
	Cống theo tỷ lệ
	TV7

	
	Cống phi tỷ lệ
	TV8


B¶NG PH¢N LO¹I KIÓU §èI T¦îNG §IÓM

(Mỗi một đối tượng điểm tương ứng với một ký hiệu (cell) trong MicroStation)

	ĐỐI TƯỢNG
	TÊN
	TÊN KÝ HIỆU

	Điểm khống chế đo đạc
	Điểm thiên văn
	KN1

	
	Điểm tọa độ nhà nước
	KN2

	
	Điểm độ cao nhà nước
	KN3

	
	Điểm độ cao kỹ thuật
	KT1

	
	Điểm địa chính
	KT2

	
	Điểm khống chế đo vẽ
	KT3

	
	Điểm chi tiết, điểm giao lưới tọa độ
	KT5

	Điểm kinh tế

QA1
	Ống khói nhà máy
	QA1NM

	
	Trạm biến thế
	QA1BT

	
	Cột điện
	QA1CD

	
	Các đối tượng khác
	QA1KH

	Điểm văn hoá

QA2
	Tháp cổ
	QA2TC

	
	Đình, chùa, miếu
	QA2DM

	
	Nhà thờ
	QA2NT

	
	Tượng đài, bia kỷ niệm
	QA2TD

	
	Lăng tẩm, nhà mồ
	QA2MC

	
	Chòi cao, tháp cao
	QA2TC

	Điểm xã hội QA3
	Nghĩa địa 
	QA3ND

	
	Trạm xá, bệnh viện
	QA3TX

	
	Trường học
	QA3TH

	
	Các đối tượng khác
	QA3KH

	Điểm địa giới, ranh giới
	Mốc biên giới quốc gia
	DQ3

	
	Mốc địa giới cấp tỉnh
	DT3

	
	Mốc địa giới cấp huyện
	DH3

	
	Mốc địa giới cấp xã
	DX3
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